

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 23/6/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3120
	Nguyễn Tiến Dũng
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	3124
	Hoàng Văn Chiến
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	3125
	Nguyễn Hương Quỳnh
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	3126
	Hồ Thị Ngọc Hà
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	3127
	Phạm Văn Ngọc
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	3129
	Lê Thị Hồng
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	3135
	Hà Văn Bằng
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	3138
	Nguyễn Minh Vương
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	3139
	Nguyễn Văn Thông
	Quảng Phúc, Ba Đồn,  Quảng Bình

	10
	3140
	Hoàng Thị Lan Anh
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	3141
	Đặng Thị Hoài Trang
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	3142
	Trần Nguyên Hoàng
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	3143
	Nguyễn Văn Luận
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14
	3144
	Trần Văn Triều
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	3145
	Nguyễn Văn Luân
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16
	3146
	Đàm Như Lệ
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình


	17
	3147
	Cao Hoàng Sơn
	Quảng Phúc, Ba Đồn,  Quảng Bình

	18
	3148
	Võ Thái Hậu
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	3149
	Nguyễn Ngọc Thuyên
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	3150
	Nguyễn Thị Mai
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	3151
	Nguyễn Tiến Đức
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	3153
	Nguyễn Ngọc Hưng
	Quảng Thọ, Ba Đồn,  Quảng Bình

	23
	3155
	Đinh Nữ Quỳnh Trang
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	24
	3156
	Hoàng Thị Vân
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	3157
	Bùi Sỹ Đức
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	3158
	Nguyễn Văn Phi
	Quảng Lộc, Ba Đồn,  Quảng Bình

	27
	3159
	Nguyễn Phạm Hoàng An
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	3160
	Hoàng Thị Diên
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29
	3161
	Trần Thái Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	3162
	Lê Tư Sang
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	3165
	Phan Văn Hân
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	3166
	Nguyễn Phương Thảo
	Quảng Thuận, Ba Đồn,  Quảng Bình

	33
	3167
	Nguyễn Ngọc Hòa
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	34
	3168
	Nguyễn Thành Huy
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	35
	3169
	Nguyễn Thị Ngọc Ngân
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	36
	3171
	Nguyễn Thị Huế
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	37
	3172
	Võ Thị Huyền Thanh
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38
	3173
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình


